
Hình thức

(Nếu là NVBH/AM thì ghi tên nhân viên)
(Nếu là NVBH/AM thì tên của đơn vị cung cấp DV HTKD, Tổng 

giám đốc đơn vị cung cấp DV HTKD)

(Nếu là 

NVBH/AM- thì 

ghi số của nhân 

viên)

1 Hà Nội Phạm Hoài Thu MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
936330899 AM - VT

2 Hà Nội Phạm Hoàng Long MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
975225779 NVBH

3 Hà Nội Nguyễn Thị Thu MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
902242979 NVBH

4 Hà Nội Lý Thu Thủy MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
936935333 AM - VT

5 Hà Nội Nguyễn Phương Anh MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
931741666 AM - VT

6 Hà Nội Hồ Thị Thúy Dung MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
904825885 AM - VT

7 Hà Nội Nguyễn Tuyết Chinh MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
936992911 AM - VT

8 Hà Nội Lưu Thị Hương MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
904832223 AM - VT

9 Hà Nội Phạm Thị Nga MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
901721678 AM - VT

10 Hà Nội Nguyễn Kim Huệ MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
901776899 NVBH

11 Hà Nội Dương Thị Hồng Dung MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
932220550 AM - VT

12 Hà Nội Lê Thị Thu Hằng MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
934423883 AM - VT

13 Hà Nội Tiêu Thị Vân MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
903250969 AM - VT

14 Hà Nội Hoàng Thị Thúy MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
906223589 AM - VT

15 Hà Nội Hà Văn Lĩnh MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
902212789 AM - VT

16 Hà Nội Đinh Ngọc Anh MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
931188281 NVBH

17 Hà Nội Trần Ngọc Cường MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
902958686 NVBH

18 Hà Nội Lưu Thị Xuyến MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
796225225 NVBH

19 Hà Nội Nguyễn Hoài Nam MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
901798866 NVBH

20 Hà Nội Lê Thị Bích Hải MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
901752999 NVBH

21 Hà Nội Lê Thị Hằng MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
904650123 AM - VT

(Chọn 1 trong các hình 

thức: 

CHGD/ĐLUQ/NVBH/AM)

MBF TỈnh/Thành 

phố
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MobiFone tỉnh/ thành phố: Hà Nội
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22 Hà Nội Vũ Thị Thu Hiền MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
779397397 AM - VT

23 Hà Nội Phan Thị Phương Anh MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
967106520 AM - VT

24 Hà Nội Ngô Trung Hiếu MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
912652614 NVBH

25 Hà Nội Trần Nam Trung MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
931689898 NVBH

26 Hà Nội Trương Anh Quân MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
869271850 AM - VT

27 Hà Nội Ngô Duy Bình MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
0911026268/ 0936474181NVBH

28 Hà Nội Nguyễn Thị Huệ MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
936227733 AM - VT

29 Hà Nội Đặng Văn Dũng MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
773258696 NVBH

30 Hà Nội Lê Hà MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
904933999 AM - VT

31 Hà Nội Nguyễn Thị Minh Khánh MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
902093355 AM - VT

32 Hà Nội Trần Thế Phúc MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
931395979 AM - VT

33 Hà Nội Phạm Thị Sao MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
932211102 AM - VT

34 Hà Nội Nguyễn Thị Hương MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
906232266 AM - VT

35 Hà Nội Nguyễn Thị Thu MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
903405119 AM - VT

36 Hà Nội Lưu Thị Ngọc Anh MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
902211339 AM - VT

37 Hà Nội Lê Duy Phú MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
904698893 AM - VT

38 Hà Nội Hồ Thế Đức MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
936993222 NVBH

39 Hà Nội Ngô Thị Kiều Oanh MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
904798583 NVBH

40 Hà Nội Đặng Thị Xuyên MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
777399399 NVBH

41 Hà Nội Phạm Thị Thu Hường MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
904837988 NVBH

42 Hà Nội Quách Thị Thùy Trang MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
901590999 NVBH

43 Hà Nội Trần Thị Hoa MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
936462007 NVBH

44 Hà Nội Nguyễn Thị Bình MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
936339955 NVBH

45 Hà Nội Hứa Tiến Thành MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
932368567 AM - VT

46 Hà Nội Hồ Thị Linh MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
904653818 NVBH

47 Hà Nội Hoàng Thị Thủy MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
911199987 NVBH

48 Hà Nội Nguyễn Thị Mỵ MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
936020387 NVBH



49 Hà Nội Trần Ngọc Quang MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
852552079 NVBH

50 Hà Nội Nguyễn Danh Tiến MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
934483338 AM - VT

51 Hà Nội Nguyễn Thị Lan Hương MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
934673835 AM - VT

52 Hà Nội Triệu Thanh Bình MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
936389866 AM - VT

53 Hà Nội Nguyễn Thị Ánh MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
769091888 AM - VT

54 Hà Nội Phạm Mỹ Linh MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
902292205 AM - VT

55 Hà Nội Đỗ Quyết Thắng MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
906842468 NVBH

56 Hà Nội Lê Thị Kim Ngân MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
902048118 AM - VT

57 Hà Nội Nguyễn Văn Công MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
904439898 NVBH

58 Hà Nội Dương Thị Vân Anh MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
934673579 NVBH

59 Hà Nội Phùng Minh Hải MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
936253355 NVBH

60 Hà Nội Trần Văn Cát MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
902115966 NVBH

61 Hà Nội Mai Thị Hồng Hường MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
0903336898/0963445758NVBH

62 Hà Nội Nguyễn Đình Trọng MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
904522668 NVBH

63 Hà Nội Dương Thị Mỹ Lệ MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
899595333 NVBH

64 Hà Nội Nguyễn Xuân Lộc MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
932323023 AM - VT

65 Hà Nội Nguyễn Duy Linh MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
902489969 AM - VT

66 Hà Nội Trần Thị Thanh Hải MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
904484456 AM - VT

67 Hà Nội Kiều Nam Phương MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
932312686 NVBH

68 Hà Nội Đinh Thị Thư MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
705802999 NVBH

69 Hà Nội Nguyễn Thị Luyến MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
902284575 NVBH

70 Hà Nội Nguyễn Văn Ngọc MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
904927889 NVBH

71 Hà Nội Đỗ Thị Thùy MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
898066555 NVBH

72 Hà Nội Lê Duy Thanh MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
902258626 NVBH

73 Hà Nội Phạm Thị Nhật MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
906238119 NVBH

74 Hà Nội Nguyễn Thị Thu MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
796288268 NVBH

75 Hà Nội Lê Thị Nhã MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
931767698 NVBH



76 Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
936055634 NVBH

77 Hà Nội Nguyễn Thị Hiền MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
989855622 NVBH

78 Hà Nội Nguyễn Văn Quỳnh MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
986616652 NVBH

79 Hà Nội Nguyễn Hồng Đức MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
822104366 AM - VT

80 Hà Nội Nguyễn Ngọc Quý MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
931905656 AM - VT

81 Hà Nội Trần Hà Minh MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
789012345 NVBH

82 Hà Nội Lê Tuấn Mạnh MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
961623486 NVBH

83 Hà Nội Đỗ Viết Hiệp MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
896008668 AM - VT

84 Hà Nội Trần Thị Thu MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
904560190 AM - VT

85 Hà Nội Đỗ Viết Hoàng Long MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
938281987 AM - VT

86 Hà Nội Đinh Xuân Thắng MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
934607983 AM - VT

87 Hà Nội Tôn Lương Hoàng Duy MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
936209996 AM - VT

88 Hà Nội Bùi Đại Hưng MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
983940438 AM - VT

89 Hà Nội Kiều Thị Bích Thùy MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
903281899 AM - VT

90 Hà Nội MM18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần dịch vụ gia tăng 

mobifone
353283827 AM - VT

91 Hà Nội CH 16 Điện Biên Phủ Số 16 Điện Biên Phủ, Phường Ba Đình, Hà Nội Nguyễn Thị Phương Thu 904319898 CHGD

92 Hà Nội CH 276 Nguyễn Văn Cừ 276 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Hà Nội Vũ Thị Nguyệt Nga 
903209099

908981777
CHGD

93 Hà Nội CH 2 Hàng Cá Số 2 Hàng Cá, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội Nguyễn Thị Thu Trang 936283838 CHGD

94 Hà Nội CH 55 Xuân La Số 55 đường Xuân La, Phường Tây Hồ, Hà Nội Bùi Hoàng Hiền 903297777 CHGD

95 Hà Nội CH Đông Anh Số 91, tổ 4, Xã Đông Anh, Hà Nội Hoàng Minh Nhật 904842666 CHGD

96 Hà Nội CHGD Gia Lâm (309 N.X.Quảng) 309 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Phường Gia Lâm, Hà Nội Nguyễn Thị Nguyên Nhung 934565025 CHGD

97 Hà Nội CHGD 121 Sài Đồng Số 121 Đường Sài Đồng, Phường Phúc Lợi, Hà Nội Nguyễn Thị Nguyên Nhung 934565025 CHGD

98 Hà Nội CHGD Sóc Sơn Số 50, tổ 5, Xã Sóc Sơn, Hà Nội Hoàng Minh Nhật 904842666 CHGD

99 Hà Nội CHGD Mê Linh Yên Nhân, Xã Mê Linh, Hà Nội Hoàng Minh Nhật 938968510 CHGD

100 Hà Nội CHGD 14 Nguyễn Quang Bích Số 14 Nguyễn Quang Bích, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội Nguyễn Thị Phương Thu 904319898 CHGD

101 Hà Nội CH 9 Nguyễn Văn Huyên 09 Nguyễn Văn Huyên, Phường Nghĩa Đô, Hà Nội Trần Thị Minh Ánh 931950000 CHGD

102 Hà Nội CH Hồ Tùng Mậu 147 Hồ Tùng Mậu, Phường Từ Liêm, Hà Nội Lê Linh Đan 934453366 CHGD

103 Hà Nội CH 22 Lê Đức Thọ Số 22 Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, Hà Nội Lý Thị Phương Thảo 936335522 CHGD

104 Hà Nội CH 70 Trung Hòa Số 70 Trung Hòa, Phường Yên Hòa, Hà Nội Lý Thanh Thúy 903278899 CHGD

105 Hà Nội CHGD Sơn Tây 152 phố Chùa Thông, Phường Sơn Tây, Hà Nội Trần Thị Vân Anh 769155558 CHGD



106 Hà Nội CH Trạm Trôi - Hoài Đức Số 20 khu 7 Trạm Trôi, Xã Hoài Đức, Hà Nội Vũ Văn Nhất 904288969 CHGD

107 Hà Nội CHGD Huyện Ba Vì Số 454 Phố Mới, thôn Vĩnh Phệ, xã Quảng Oai, Hà Nội Trần Thị Vân Anh 769155558 CHGD

108 Hà Nội CHGD Đan Phượng Số 17 Phố Phan Đình Phùng, Xã Đan Phượng, Hà Nội Vũ Văn Nhất 904288969 CHGD

109 Hà Nội CHGD Phúc Thọ Số 236 đường Lạc Trị, Xã Phúc Thọ, Hà Nội Trần Thị Vân Anh 769155558 CHGD

110 Hà Nội CH 91 Tây Sơn Số 91 Tây Sơn, phường Kim Liên, TP Hà Nội Phạm Thị Hải Yến 938916868 CHGD

111 Hà Nội CH 97 Nguyễn Chí Thanh 97 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Vân 904758838 CHGD

112 Hà Nội CH số 1 Mai Động Số 1 Mai Động, Phường Tương Mai, TP. Hà Nội Tôn Hoàng Thùy Anh 904128899 CHGD

113 Hà Nội CH 270 Lạc Trung 270 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội Đỗ Giang Thủy 901717299 CHGD

114 Hà Nội CH 176 Minh Khai 176 Minh Khai, Phường Tương Mai, Hà Nội Đỗ Giang Thủy 901717299 CHGD

115 Hà Nội CH Thanh Trì 112 Đường Nguyễn Bặc, Xã Thanh Trì, Hà Nội Bùi Thị Thanh Tâm 936565010 CHGD

116 Hà Nội CH Thường Tín 302 Phố Ga, Xã Thường Tín, Hà Nội Lê Thị Kiều Liên 904086666 CHGD

117 Hà Nội CH Phú Xuyên Tiểu khu Thao Chính, Xã Phú Xuyên, Hà Nội Lê Thị Kiều Liên 904086666 CHGD

118 Hà Nội CH 368 Nguyễn Trãi 368 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Mai 938675999 CHGD

119 Hà Nội CH 21B Ba La Số 16 đường Ba La, Phường Kiến Hưng, Hà Nội Vũ Thị Văn Phong 769122999 CHGD

120 Hà Nội CHGD Chương Mỹ Tổ dân phố Ninh Sơn, Phường Chương Mỹ, Hà Nội Nguyễn Thị Loan 904118181 CHGD

121 Hà Nội CHGD Mỹ Đức 41 Đại Đồng, Xã Mỹ Đức, Hà Nội Võ Hải Yến 903415599 CHGD

122 Hà Nội CHGD Thanh Oai 231 Bình Đà, Xã Bình Minh, Hà Nội Võ Hải Yến 903415599 CHGD

123 Hà Nội CHGD Ứng Hòa 226 Lê Lợi, Xã Vân Đình, Hà Nội Võ Hải Yến 903415599 CHGD

124 Hà Nội CHGD Quốc Oai Số 58 Phố Huyện, Xã Quốc Oai, Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Ánh 904188989 CHGD

125 Hà Nội CHGD Thạch Thất 254 Phú Nghĩa, Xã Thạch Thất, Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Ánh 904188989 CHGD

126 Hà Nội Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Thành Danh 722 đường Minh Khai, P Vĩnh Tuy,Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Hoàng Thị Hải Yến 934475568 Đại lý chuyên MobiFone

127 Hà Nội
Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Thương 

Mại Nhật Tân

Số 68 phố Minh Khai, Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
Trần Thế Toàn 902114455 Đại lý chuyên MobiFone

128 Hà Nội Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Huy Nhật
Số 349, ngõ 192, đường Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Phạm Thị Phượng 933688889 Đại lý chuyên MobiFone

129 Hà Nội Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Huy Thảo Số 4 Thanh Lân, phường Thanh Trì , TP.Hà Nôi Bùi Thị Hồng Điệp 903266669 Đại lý chuyên MobiFone

130 Hà Nội
Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông TBQ Việt 

Nam
Số 1 Ngõ 9 Hoàng Ngọc Phách, P Láng , TP Hà Nội. Trần Bạch Quỳnh 902183979 Đại lý chuyên MobiFone

131 Hà Nội
Công ty TNHH Công Nghệ và Viễn Thông Đức 

Tùng

Số 14 Cầu Mới, Thôn Hữu Từ, Xã Đại Thanh, Thành Phố Hà Nội, 

Việt Nam.
Nguyễn Đức Tùng 760291999 Đại lý chuyên MobiFone

132 Hà Nội Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đức Vinh
Số 188, tổ 3, Thị Trấn Kim Bài, xã Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
Phạm Thị Thanh Hoa 904358199 Đại lý chuyên MobiFone

133 Hà Nội Công Ty TNHH Viễn Thông An Phát Số 45C, Tổ 1, Khu Xuân Hà, xã Xuân Mai, TP Hà Nội, Việt Nam. Nguyễn Văn Anh 901636688 Đại lý chuyên MobiFone

134 Hà Nội Công Ty TNHH Viễn Thông Thành Mỹ
Số 8, tổ 11, phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
Nguyễn Thế Mỹ 909315886 Đại lý chuyên MobiFone

135 Hà Nội
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THÔNG TIN DI 

ĐỘNG

29D1 Khu giãn dân Yên Phúc, Phường Hà Đông, Thành Phố Hà 

Nội, Việt Nam
Phan Thị Hoài Trang 949.239.989 Đại lý chuyên MobiFone

136 Hà Nội Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Hùng Anh
Số 29 Quang Trung, Phường Cửa Nam , Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
Trần Mạnh Hùng 904181988 Đại lý chuyên MobiFone

137 Hà Nội
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Truyền 

Thông Thanh Bình
23/127 Phú Viên, phường Bồ Đề, TP Hà Nội, Việt Nam Lê Thị Thu Hường Đại lý chuyên MobiFone



138 Hà Nội Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Truyền Thông Taseco
Nhà ga T2 Cảng Hàng Không Quốc tế Nội Bài, Xã Nội Bài, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam.
Lê Ngọc Hải 949226666 Đại lý chuyên MobiFone

139 Hà Nội
Công Ty TNHH Thương Mại Viễn Thông Dương 

Tùng

Số 5 ngách 528/41 Ngô Gia Tự, Phường Việt Hưng, TP Hà Nội, 

Việt Nam
Nguyễn Văn Dũng 333258888 Đại lý chuyên MobiFone

140 Hà Nội Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp HTV
278-280 Nguyễn Văn Cừ, P.hường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
Nguyễn Tiến Đạt 833385555 Đại lý chuyên MobiFone

141 Hà Nội Công ty cổ phần dịch vụ Đẳng Cấp Việt
Tầng 1, khu công cộng, cánh Đông, nhà ga T2, cảng HKQT Nội 

Bài, Xã Nội Bài, TP Hà Nội
Đào Văn Bắc 916886725

Đại lý ủy quyền 

MobiFone/

 Đại lý Du lịch

142 Hà Nội
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Đầu Tư Thanh 

Phương
317 Lương Thế Vinh, phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Hưng 901782222 Đại lý chuyên MobiFone

143 Hà Nội
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Viễn Thông Hải 

Minh

645 đường Đông La - An Thượng, thộn Đồng Nhân, xã An 

Khánh, thành phố Hà Nội
Nguyễn Hải Minh 935220666 Đại lý chuyên MobiFone

144 Hà Nội Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông An Bình
Số nhà 40 ngách 3 ngõ 6 đường Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hòa, 

TP Hà Nội
Hoàng Văn Hưng 353118888 Đại lý chuyên MobiFone

145 Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Hưng 

Anh

Số 1, ngõ 2, Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội
Trần Thế Phúc 931395979 Đại lý chuyên MobiFone

147 Hà Nội Công ty  Cổ phần Viễn thông Gia Minh Đàm Xóm 6, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội, Việt Nam Trương Thị Thắng Đại lý chuyên MobiFone

148 Hà Nội Công ty TNHH Mid Hà Nội
VP905, Tầng 9 (Sàn VP), Khối C, tòa nhà Hồ Gươm Plaza, số 

102 Phố Trần Phú, phường Hà Đông, TP Hà Nội
Trần Xuân Bách Đại lý chuyên MobiFone


